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[bookmark: _GoBack]I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Chọn đáp án đúng nhất. 
Câu 1: Công việc nào dưới đây nằm trong bước hoàn thiện nhà ở?
A. Trát và sơn tường.			B. Lắp khung cửa.
C. Xây tường.				D. Làm móng nhà. 
[bookmark: _Hlk120896843]Câu 2: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?
A. Gạch nung.		B. Cát.		C. Kính.		D. Thạch cao.
Câu 3: Để liên kết các viên gạch với nhau thành một khối tường, người ta dùng
A. hỗn hợp xi măng, cát, nước.		          B. hỗn hợp đá, xi măng, nước.
C. xi măng.						D. hỗn hợp cát, nước.
Câu 4: Đâu không phải hệ thống trong ngôi nhà thông minh?
A. Hệ thống an ninh, an toàn.			B. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ.
C. Hệ thống nhúng.				D. Hệ thống giải trí. 
Câu 5: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “...”
“Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển (1)... hoặc (2)... để các thiết bị, đồ dùng trong nhà có thể tự động hoạt động theo ý muốn của chủ nhà”.
A. (1) tự động; (2) bán tự động.			           B. (1) tự động; (2) thủ công. 
C. (1) điều khiển; (2) ghi nhớ. 				 D. (1) tự động; (2) điều khiển. 
Câu 6: Việc làm nào dưới đây chưa tiết kiệm năng lượng?
A. Không đóng tủ lạnh sau khi dùng xong.
B. Không bật điều hòa khi không có người sử dụng.
C. Luôn tắt điện, quạt, tivi khi đi ra ngoài.
D. Không mở các thiết bị điện khi chưa sử dụng.
Câu 7: Trường hợp nào sau đây thể hiện tính an toàn trong ngôi nhà thông minh? 
A. Máy điều hòa được tắt, mở trên điện thoại di động. 		
B. Đèn tự động tắt khi người rời đi. 
C. Máy thu hình tự động mở kênh truyền hình yêu thích. 
D. Báo rò rỉ gas. 
Câu 8: Thực phẩm thường được phân loại thành các nhóm chính nào sau đây?
A. Chất tinh bột, vitamin.
B. Chất béo, chất đạm, vitamin.
C. Chất tinh bột, chất đường, chất xơ, chất đạm, chất béo, vitamin và chất khoáng.
D. Chất tinh bột, chất đạm, chất béo, chất đường và chất khoáng. 
Câu 9: Nhóm thực phẩm nào là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt?
A. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng.
B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.
D. Nhóm thực phẩm giàu vitamin.
Câu 10: Chất béo có nhiều ở nhóm thực phẩm 
A. mật ong, trái cây chín, rau xanh.
B. thịt nạc, cá, tôm, trứng.
C. mỡ động vật, mỡ thực vật, bơ.
D. hoa quả tươi, trứng gà, cá.
Câu 11: Nhu cầu nước tối thiểu mỗi ngày cho một người là bao nhiêu?
A. Nhiều nhất là 1,5l.
B. Ít nhất là trên 3l.
C. Ít nhất là từ 1,5 – 2l.
D. 0,5l.
Câu 12: Thế nào là bữa ăn hợp lí?
A. Có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng.
B. Có sự phối hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, tạo ra nhiều món ăn hấp dẫn, không cung cấp đủ nhu cầu của cơ thể về dinh dưỡng.
C. Không có sự đa dạng các loại thực phẩm mà chỉ tập trung vào một loại thực phẩm mà người dùng yêu thích, cung cấp vừa đủ nhu cầu của cơ thể về năng lượng.
D. Có nhiều món ăn được tạo ra từ các loại thực phẩm, không chú trọng nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng của cơ thể.
Câu 13: Để rèn luyện thói quen ăn khoa học, nội dung nào sau đây không đúng?
A. Ăn đúng bữa.
B. Uống đủ nước.
C. Ăn đúng cách.
D. Chỉ ăn những món mình thích.
Câu 14: Lan lên thực đơn cho gia đình gồm các món: cơm trắng, canh khoai tây ninh xương, cá rô kho tộ. Em hãy giúp Lan bổ sung thêm một trong số các món sau để bữa ăn đảm bảo có thành phần các nhóm thực phẩm hợp lí?
A. Cá rán.		B. Tôm kho.		C. Đậu cô ve xào thịt.		D. Vịt quay.
Câu 15: Bảo quản thực phẩm có vai trò gì?
A. Làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng.
B. Đảm bảo chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm trong thời gian dài.
C. Làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng, kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn được đảm bảo chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm.
D. Ngăn chặn việc thực phẩm bị hư hỏng.
Câu 16: Nhóm phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp chế biến thực phẩm?
A. Ướp và phơi.					B. Rang và nướng.
C. Xào và muối chua.				D. Rán và trộn dầu giấm.
Câu 17: Trong những biện pháp sau, biện pháp nào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
A. Sử dụng chung thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín trong cùng một thời điểm.
B. Chỉ sử dụng thực phẩm đóng hộp có ghi rõ thông tin cơ sở sản xuất, thành phần dinh dưỡng, còn hạn sử dụng.
C. Để lẫn thực phẩm sống và thực phẩm chín với nhau.
D. Không che đậy thực phẩm sau khi nấu chín.
Câu 18: Có mấy nhóm phương pháp chế biến thực phẩm?
A. 1.                      B. 2.			C. 3.                      D. 4.
Câu 19: Thực phẩm nào sau đây không nên bảo quản ở tủ đông?
A. Rau muống. 				B. Thịt lợn.
C. Tôm. 					D. Cá. 
Câu 20: Trong các quy trình dưới đây, đâu là thứ tự các bước chính xác trong quy trình chế biến nộm rau muống tôm thịt?
A. Chế biến thực phẩm → Sơ chế món ăn → Trình bày món ăn.
B. Sơ chế thực phẩm → Làm nước sốt → Trình bày món ăn.
C. Lựa chọn thực phẩm → Sơ chế món ăn → Chế biến món ăn.
D. Sơ chế thực phẩm → Lựa chọn thực phẩm → Chế biến món ăn.
Câu 21: Phương pháp nào sau đây làm chín thực phẩm trong chất béo ở nhiệt độ cao?
A. Luộc.		B. Nướng. 		C. Kho.		D. Rán. 
 Câu 22: Vật dụng nào dưới đây không phải là trang phục?
A. Khăn quàng.	 	B. Thắt lưng.		C. Xe đạp.			D. Mũ
Câu 23: Dựa vào tiêu chí phân loại nào để phân loại trang phục thành trang phục nam, trang phục nữ?
A. Theo lứa tuổi.					B. Theo giới tính. 
C. Theo công dụng.				D. Theo thời tiết. 
[bookmark: _Hlk120970151]Câu 24: Vải cotton được tạo ra từ nguồn nguyên liệu nào sau đây?
A. Cây bông.	B. Cây lanh.		C. Lông cừu.	D. Con tằm nhả tơ.
Câu 25: Loại trang phục mà các bác sĩ mặc khi làm việc có tên gọi là gì?
A. Áo bà ba.		B. Áo choàng.	C. Áo blouse.	D. Áo khoác.
Câu 26: Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục?
A. Chất liệu.		B. Kiểu dáng.	C. Màu sắc.		D. Đường nét, hoạ tiết.
Câu 27: Vải pha dệt từ sợi bông và sợi polyester có đặc điểm gì?
A. Đẹp, bền, ít nhàu, mặc thoáng mát.
B. Độ hút ẩm cao, mặc không thoáng mát, dễ bị nhàu.
C. Độ ẩm thấp, mặc không thoáng mát, ít nhàu.
D. Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ bị nhàu.
Câu 28: Khi kết hợp hai hay nhiều loại sợi khác nhau tạo thành
A. vải sợi thiên nhiên.				B. vải sợi tổng hợp.
C. vải sợi nhân tạo.				D. vải sợi pha.
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Câu 1 (1.5 điểm): Trình bày cách làm, ưu điểm và hạn chế của phương pháp chế biến thực phẩm rán. 
Câu 2 (1.5 điểm): Dựa vào nguồn gốc sợi dệt, vải được phân chia thành mấy loại chính? Với thời tiết mùa đông, em sẽ chọn quần áo làm từ loại vải nào? Vì sao?
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